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                                LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 27/ 3 đến ngày 30 /3/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

27/3 

S
Á

N
G

 

1  Chào cờ   

2 325 Tiếng Việt Thầy giáo (Tiết 1) Máy chiếu 

3 326 Tiếng Việt Thầy giáo (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 28 Đạo đức Bài 13: PT bị thương … nhọn ( Tiết 1)  Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6 55 GD TC Bài 24 : Làm quen tung và bắt bóng – Trò chơi    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

28/3 

S
Á

N
G

 

1  T Anh Unit 9 : Toys – Lesson 1.1  

2 327 Tiếng Việt Kiến em đi học (Tiết 1) Máy chiếu 

3 328 Tiếng Việt Kiến em đi học (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 82 Toán Phép cộng dạng 25 + 14 ( Tiết 1) Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 329 Tiếng Việt Cô giáo với mùa thu.Chữ: g, gh; ai, ay Máy chiếu 

6  ĐSTV Vẽ theo chủ điểm  

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

29/3 

S
Á

N
G

 1 330 Tiếng Việt Tô chữ hoa C Máy chiếu 

2 331 Tiếng Việt Đi học Bộ đồ dùng 

3  Song ngữ   

4  Mĩ thuật Bài 14: Đồ dùng học tập quen thuộc  

C
H

IỀ
U

 

5 83 Toán Phép cộng dạng 25 + 14 ( Tiết 2) Máy chiếu 

6 83 HĐTN An toàn khi ở nhà  Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

30/3 

S
Á

N
G

 

1 332 Tiếng Việt Trưng bày bưu thiếp “Lời yêu thương” Máy chiếu 

2 333 Tiếng Việt Kể chuyện :  Ba món quà Bộ đồ dùng 

3 84 Toán Phép cộng dạng 25 + 4, 25 +40 ( Tiết 1) Máy chiếu 

4 28 Âm nhạc Hát : Chúc mừng sinh nhật  

C
H

IỀ
U

 

5 334 Tiếng Việt Tô chữ hoa: D, Đ Máy chiếu 

6 55 TNXH Vận động và nghỉ ngơi (Tiết 1) Tranh , MC 

7  HDH GDDP  Hồ Hoàn Kiếm Bảng phụ 

6 
 

31/3 

S
Á

N
G

 

1 335 Tiếng Việt Đọc truyện (Tiết 1) Máy chiếu 

2 336 Tiếng Việt Đọc truyện (Tiết 2) Máy chiếu 

3 56 GDTC Bài 24 : Làm quen tung và bắt bóng – Trò chơi  

4  TC MT Vẽ trang trí : “ Chép họa tiết trang trí dân tộc ”  

C
H

IỀ
U

 5  T Anh Unit 9 : Toys – Lesson 1.2  

6 56 TNXH Vận động và nghỉ ngơi (Tiết 2) Máy chiếu 

7 84    HĐTN Chia sẻ những việc em …gia đình Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 26 lượt 

      KIỂM TRA NHẬN XÉT                                 Giang Biên, ngày 13  tháng 3 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG   

Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


